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 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
– Kiểm tra kiến thức phần Lịch sử các chương: 

 Chương 2. Trung Quốc và Ấn Độ thời Trung đại 
 Chương 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI 
Chương 4. Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 – 1009) 

– Kiểm tra kiến thức phần Địa lí các chương:  
Chương 1. Châu Âu 
Chương 2. Châu Á 
Chương 3. Châu Phi 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU  
 Đề kiểm tra; giấy thi.  

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

GV tổ chức hoạt động Hoạt động của HS Kết quả, sản phẩm học tập 

 Yêu cầu HS ổn định chỗ 
ngồi, lấy giấy kiểm tra và 
cất các tài liệu có liên quan. 

 Ổn định chỗ ngồi  
(ngồi đúng vị trí), lấy giấy 
kiểm tra, cất tài liệu có  
liên quan. 

Hoàn thành bài kiểm tra. 

 Phát đề kiểm tra cho  
từng HS. 

 Nhận đề kiểm tra.  

 Quan sát, nhắc nhở HS 
làm bài nghiêm túc. 

 Làm bài nghiêm túc.  

 Thu lại bài làm của HS 
sau khi hết giờ. 

 Nộp lại bài cho GV.  

 Nhận xét chung về quá 
trình làm bài của cả lớp. 

 Lắng nghe ý kiến nhận 
xét của GV. 
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 c
on

g,
 u
ốn

 lư
ợn

 h
ìn

h 
rồ

ng
 n

hư
 k

iế
n 

trú
c 

Tr
un

g 
Q

uố
c.

 
– 

M
ột

 số
 k

hu
 đ
ền

 th
áp

 c
ó 

hì
nh

 th
áp

 n
họ

n,
 n

hi
ều

 tầ
ng

, đ
ượ

c 
tra

ng
 tr

í t
ỉ m

ỉ b
ằn

g 
cá

c 
ph

ù 
đi

êu
; c

ác
 k

hu
 đ
ền

 x
ây

 
bằ

ng
 đ

á 
có

 m
ái

 tr
òn

 n
hư

 c
hi
ếc

 b
át

 ú
p 

củ
a 

ki
ến

 tr
úc

 Ấ
n 
Đ
ộ.

 

0,
25
đ 

 0,
25
đ 

   0,
5đ

 
 0,

5đ
 

2 

a.
 V
ẽ 

sơ
 đ
ồ 

và
 n

hậ
n 

xé
t t
ổ 

ch
ức

 b
ộ 

m
áy

 tr
un

g 
ươ

ng
  

th
ời

 Đ
in

h 
– 

Ti
ền

 L
ê 

(y
êu

 c
ầu

 v
ẽ 
đú

ng
, t

hẩ
m

 m
ĩ) 

 
b.

 N
hậ

n 
xé

t: 
B
ộ 

m
áy

 n
hà

 n
ướ

c 
th
ời

 T
iề

n 
Lê

 n
gà

y 
cà

ng
 h

oà
n 

th
iệ

n 
so

 
vớ

i t
hờ

i N
gô

 –
 Đ

in
h…

 th
ể 

hi
ện

 s
ự 

tiế
n 

bộ
 tr

on
g 

vi
ệc

 x
ây

 d
ựn

g 
ch

ín
h 

qu
yề

n 
độ

c 
lậ

p,
 tự

 c
hủ

.  

1,
0 
đ 

   0,
5 
đ 
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B
. Đ

ỊA
 L

Í 

Ph
ần

 I.
 T

rắ
c 

ng
hi
ệm

 (2
,0

 đ
iể

m
) M

ỗi
 ý

 đ
ún

g 
đư
ợc

 0
,2

5 
đi
ểm

. 

1B
 

2A
 

3C
 

4C
 

5B
 

6A
 

7C
 

8B
 

Ph
ần

 II
. T
ự 

lu
ận

 (3
,0

 đ
iể

m
) 

C
âu

 
N
ội

 d
un

g 
B

iể
u 
đi
ểm

 

1 

– 
Ph

ân
 b
ố 

m
ột

 số
 lo
ại

 k
ho

án
g 

sả
n 

ch
ín

h 
ở 

ch
âu

 Á
: 

+ 
Ph

ía
 b
ắc

: D
ầu

 m
ỏ,

 k
hí

 đ
ốt

, t
ha

n,
 v

àn
g,

 k
im

 c
ươ

ng
, t

hi
ếc

. 
+ 

Ph
ía

 đ
ôn

g,
 n

am
 v

à 
tâ

y 
na

m
: t

ha
n,

 sắ
t, 

th
iế

c,
 d
ầu

 m
ỏ.

 
– 

Ý
 n

gh
ĩa

 c
ủa

 tà
i n

gu
yê

n 
kh

oá
ng

 sả
n 

vớ
i c

ác
 n
ướ

c 
ch

âu
 Á

: 
+ 

Tà
i n

gu
yê

n 
kh

oá
ng

 sả
n 

là
 c
ơ 

sở
 đ
ể 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c 
ng

àn
h 

kh
ai

 th
ác

, c
hế

 b
iế

n 
và

 x
uấ

t k
hẩ

u 
kh

oá
ng

 sả
n.

 
+ 

C
un

g 
cấ

p 
cá

c 
ng

uy
ên

 li
ệu

 c
ần

 th
iế

t c
ho

 c
ác

 n
gà

nh
 n

hư
 sả

n 
xu
ất

 ô
 tô

, l
uy
ện

 k
im

. 

 
0,

25
 

0,
25

 
 0,
5 

0,
5 

2 

– 
K

iể
m

 so
át

 lư
ợn

g 
kh

í t
hả

i t
ro

ng
 k

hí
 q

uy
ển

. 
– 
Đ

án
h 

th
uế

 c
ác

-b
on

, t
hu
ế 

tiê
u 

th
ụ 
đặ

c 
bi
ệt

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 n
hi

ên
 li
ệu

 c
ó 

hà
m

 lư
ợn

g 
cá

c-
bo

n 
ca

o 
nh
ư 

dầ
u 

m
ỏ 

và
 k

hí
 tự

 n
hi

ên
, g

óp
 p

hầ
n 

gi
ảm

 tả
i k

hí
 C

O
2 v

ào
 k

hí
 q

uy
ển

. 
– 
Đ
ầu

 tư
 p

há
t t

riể
n 

cô
ng

 n
gh
ệ 

xa
nh

, s
ử 

dụ
ng

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
tá

i t
ạo

 đ
ể 

dầ
n 

th
ay

 th
ế 

nă
ng

 lư
ợn

g 
ho

á 
th
ạc

h.
 

– 
Đ
ối

 v
ới

 th
àn

h 
ph
ố:

 g
iả

m
 lư
ợn

g 
xe

 lư
u 

th
ôn

g 
th

àn
h 

ph
ố,

 ư
u 

tiê
n 

gi
ao

 th
ôn

g 
cô

ng
 c
ộn

g,
 x

ây
 d
ựn

g 
cơ

 
sở

 h
ạ 

tầ
ng

 ư
u 

tiê
n 

ch
o 

ng
ườ

i đ
i x

e 
đạ

p 
và

 đ
i b
ộ.

 

0,
25

 
0,

25
 

 
0,

25
 

0,
25

 

3 
M
ột

 số
 n

ét
 c

hí
nh

 v
ề 

N
en

-x
ơn

 M
an

-đ
ê-

la
: 

– 
Là

 n
gư
ời

 d
àn

h 
cả

 đ
ời

 đ
ấu

 tr
an

h 
ch
ốn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 p
hâ

n 
bi
ệt

 c
hủ

ng
 tộ

c 
ở 

ch
âu

 P
hi

. 
– 

Ô
ng

 là
 tổ

ng
 th
ốn

g 
da

 m
àu

 đ
ầu

 ti
ên

 c
ủa

 N
am

 P
hi

, l
à 

lã
nh

 tụ
 c

hí
nh

 tr
ị đ
ượ

c 
yê

u 
th

íc
h 

trê
n 

th
ế 

gi
ới

. 

 
0,

25
 

0,
25

 

 


